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1 16112400 Nguyễn Quốc Bảo An 315 Miễn AV0, AV1, HỌC AV2, AVTC1, AVTC2

2 16125070 Nguyễn Thị Thanh Châu 365 Miễn AV0, AV1, AV2, HỌC AVTC1, AVTC2

3 16122400 Trượng Thị Mỹ Chi 335 Miễn AV0, AV1, HỌC AV2, AVTC1, AVTC2

4 16112401 Thạch Thị Kim Chi 285 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

5 16112402 Nguyễn Trung Chí 195 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

6 16112403 Trần Văn Chương 185 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

7 16122401 Võ Trần Hồng Cơ 205 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

8 16112404 Đào Văn Công 265 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

9 16112406 Phạm Việt Đức Cường 225 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

10 16116001 Lê Vũ Thiên Đại 215 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

11 16112407 Huỳnh Thị Diệu 225 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

12 16112408 Thẩm Thị Dịp 245 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

13 16112409 Lý Minh Đức 195 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

14 16124210 Lê Dương Mỹ Dung 405 Miễn AV0, AV1, AV2, AVTC1, HỌC AVTC2

15 16122424 Huỳnh Thu Dung 245 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

16 16112411 Hà Minh Dưỡng 215 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

17 16113244 Nguyễn Trọng Duy 255 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

18 16112412 Nguyễn Thị Duyên 285 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

19 16149169 Trần Gia Hân 0 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

20 16112413 Nguyễn Thị Hoài Hân 345 Miễn AV0, AV1, HỌC AV2, AVTC1, AVTC2

21 16113210 Trần Thị Mỹ Hân 275 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

22 16122403 Nguyễn Thị Thuý Hằng 295 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

23 16116002 Bùi Thị Xuân Hằng 265 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

24 16112414 Nguyễn Thị Hằng 215 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

25 16112415 Đỗ Thị Hạnh 255 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

26 16116003 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 225 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

27 16124212 Lâm Minh Hào 225 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

28 16112416 Lê Tự Hoàng Hảo 295 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

29 16112417 Phạm Thị Mỹ Hiền 385 Miễn AV0, AV1, AV2, HỌC AVTC1, AVTC2

30 16125005 Phan Thị Thu Hiền 265 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

31 16125071 Đàng Thị Thu Hiền 205 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

32 MSSV Trương Trung Hiếu 135 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

33 16112420 Nguyễn Thị Bích Hoa 275 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

34 16116005 Thạch Gia Hòa 195 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

35 16112421 Nguyễn Phạm Minh Hoài 245 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

36 16112422 Huỳnh Văn Hoàng 205 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

37 16124214 Kiều Nữ Linh Hoạt 215 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

38 16112423 Đào Tấn Huy 425 Miễn AV0, AV1, AV2, AVTC1, HỌC AVTC2

39 16112424 Lê Thanh Huyền 205 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

40 16113212 Nguyễn Thu Huỳnh 315 Miễn AV0, AV1, HỌC AV2, AVTC1, AVTC2

41 16125074 Phạm Duy Kha 345 Miễn AV0, AV1, HỌC AV2, AVTC1, AVTC2

42 16113213 Nguyễn Hữu Khang 255 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

43 16112426 Hoàng Thị Khuyên 275 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

44 16112427 Huỳnh Anh Kiệt 255 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

45 16112428 Trương Thị Thúy Kiều 245 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

46 16113214 Nguyễn Hoàng Lâm 245 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

47 16116008 Phạm Xuân Lành 235 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

48 16112429 Trần Thị Kim Liên 205 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2
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49 16112430 Nguyễn Phúc Lợi 265 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

50 16149170 Nguyễn Sỹ Thành Long 215 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

51 16112431 Phạm Hùng Long 205 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

52 16112432 Phan Văn Lực 135 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

53 16113216 Phan Thị Thu Mai 215 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

54 16112821 Đỗ Thiện Minh 165 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

55 16112434 Nguyễn Thị Thùy My 205 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

56 16112435 Lưu Thị Phương Nga 315 Miễn AV0, AV1, HỌC AV2, AVTC1, AVTC2

57 16112810 Trần Thị Thúy Nga 275 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

58 16116293 Nguyễn Thảo Ngân 215 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

59 16112436 Nguyễn Văn Nghề 315 Miễn AV0, AV1, HỌC AV2, AVTC1, AVTC2

60 16149172 Trịnh Lê Trọng Nhân 375 Miễn AV0, AV1, AV2, HỌC AVTC1, AVTC2

61 16124259 Nguyễn Quỳnh Nhi 285 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

62 16112438 Nguyễn Hoàng Ý Nhi 205 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

63 16125076 Trượng Thị Thuý Nhiễu 185 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

64 16112439 Nguyễn Thị Nhớ 265 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

65 16112324 Trương Nguyễn Quỳnh Như 305 Miễn AV0, AV1, HỌC AV2, AVTC1, AVTC2

66 16113217 Trần Thị Thuỳ Nhung 265 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

67 16149173 Từ Công Oánh 255 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

68 16112441 Nguyễn Kỳ Phong 305 Miễn AV0, AV1, HỌC AV2, AVTC1, AVTC2

69 16125079 Phạm Ngọc Phú 0 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

70 16122406 Nguyễn Đức Phú 235 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

71 16113218 Huỳnh Thị Phụng 235 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

72 16112442 Mai Xuân Phước 315 Miễn AV0, AV1, HỌC AV2, AVTC1, AVTC2

73 16112443 Trần An Phước 245 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

74 MSSV Nguyễn Tấn Phước 205 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

75 16116294 Đỗ Thị Phượng 235 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

76 16112811 Phan Thị Như Phượng 195 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

77 16112445 Võ Hoàng Sang 225 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

78 16112444 Nguyễn Văn Sang 155 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

79 16149221 Nguyễn Trần Thuận Tân 285 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

80 16112447 Hồ Quyết Thắng 305 Miễn AV0, AV1, HỌC AV2, AVTC1, AVTC2

81 16125083 Trần Thị Kim Thanh 0 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

82 16112448 Ngô Thị Thanh Thanh 385 Miễn AV0, AV1, AV2, HỌC AVTC1, AVTC2

83 16116009 Trượng Văn Thanh 245 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

84 16122429 Nguyễn Hữu Thành 215 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

85 16113221 Nguyễn Thị Thu Thảo 255 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

86 16125084 Nguyễn Như Thảo 185 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

87 16124260 Nguyễn Hữu Thiện 245 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

88 16149175 Huỳnh Quang Thiện 215 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

89 16113222 Nguyễn Thị Kim Thoa 245 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

90 16149176 Võ Thị Kim Thoa 215 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

91 16113223 Nguyễn Thị Thơm 195 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

92 16116295 Lê Thị Thanh Thư 155 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

93 16116296 Dương Tấn Thừa 245 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

94 16112451 Nguyễn Thuận 215 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

95 15122316 Nguyễn Tăng Thức 0 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

96 16116011 Huỳnh Nhị Thương 265 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

97 16149223 Nguyễn Minh Thúy 215 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

98 16113224 Nguyễn Thị Xuân Thùy 265 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

99 16112452 Võ Thị Kim Thùy 215 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2
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100 16124215 Trần Thị Thủy Tiên 335 Miễn AV0, AV1, HỌC AV2, AVTC1, AVTC2

101 16112453 Nguyễn Gia Tiến 285 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

102 16116012 Hồ Ngọc Tiền 205 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

103 16112455 Lâm Gia Toàn 205 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

104 16113225 Nguyễn Ngọc Trâm 215 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

105 16113226 Nguyễn Thị Thu Trang 0 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

106 16124216 Diệp Thu Trang 245 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

107 16112457 Trịnh Thị Mai Trang 215 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

108 16113227 Biện Minh Triết 235 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

109 16112459 Trương Công Trinh 235 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

110 16113228 Lê Anh Trình 225 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

111 16112460 Lê Đình Trọng 275 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

112 16112461 Võ Cát Tường 195 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

113 16112462 Nguyễn Vũ Nhật Uyên 305 Miễn AV0, AV1, HỌC AV2, AVTC1, AVTC2

114 16113246 Nguyễn Thị Tường Vi 255 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

115 16112464 Đỗ Văn Vũ 265 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

116 16125621 Nguyễn Thị Thục Vy 205 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

117 16124217 Đàng Thị An Vy 185 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

118 16112466 Điền Thị Phi Yến 265 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2

119 16149179 Đồng Thị Yến 255 Miễn AV0, HỌC AV1, AV2, AVTC1, AVTC2


